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NỘI DUNG
Hãy lựa chọn đáp án đúng trong các câu sau

	Câu 1: Nếu trên một thị trường mà mức độ đồng nhất của sản phẩm rất cao thì doanh nghiệp nên áp dụng chiến lược?
A. Marketing phân biệt.                                     B. Marketing tập trung.
    C. Bất kì chiến lược nào cũng được.	 D. Marketing không phân biệt.
 Câu 2: Nhu cầu của con người có đặc điểm gì?
    A. Đa dạng, phong phú và luôn biến đổi.           B. Cụ thể và cố định.
    C. Cụ thể và luôn biến đổi.                                 D. Đa dạng phong phú và luôn cố định.
Câu 3: Một nhãn hiệu được pháp luật bảo vệ thì gọi là?
1. Bản quyền.	  B. Tên nhãn hiệu.
C. Nhãn hiệu cầu chứng.	  D. Biểu tượng nhãn hiệu.
Câu 4: Giai đoạn phát triển nào hình thành Marketing hiện đại?
    A. Marketing hướng đến trách nhiệm xã hội.      B. Marketing hướng đến khách hàng.
    C. Marketing hướng đến bán hàng.                      D. Marketing hướng đến sản phẩm.
Câu 5: Dữ liệu thứ cấp (Secondary data) thường có thể thu thập được như thế nào?
    A. Nhanh và rẻ hơn so với dữ liệu sơ cấp.                
    B. Độ tin cậy cao hơn dữ liệu sơ cấp. 
    C. Thông qua điều tra phỏng vấn khách hàng.       
    D. Thông qua điều tra phỏng vấn khách hàng và các nguồn tài liệu khác.
Câu 6: Sự phát triển khoa học kỹ thuật ảnh hưởng như thế nào đến chu kỳ sống của sản phẩm?
    A. Các sản phẩm mới khó thành công hơn.
    B. Chu kỳ sống của sản phẩm bị rút ngắn lại.
    C. Chu kỳ sống của sản phẩm không bị ảnh hưởng gì. 
    D. Chu kỳ sống của sản phẩm được kéo dài hơn.
Câu 7: Trong các nội dung dưới đây, nội dung nào không thuộc chương trình khuyến mãi?
    A. Dùng thử sản phẩm, mẫu hàng miễn phí.	         B. Tặng quà, xổ số.
    C. Hội nghị khách hàng.	                                            D. Dịch vụ hậu mãi.
Câu 8: Công cụ nào thuộc Marketing mix có thể điều chỉnh trong ngắn hạn?
    A. Sản phẩm.                                                              B. Xúc tiến.                       
    C. Phân phối.                                                              D. Cả (A), (B), (C) đều đúng.
Câu 9: Các yếu tố nào ảnh hưởng đến Marketing mà công ty có thể kiểm soát được?
A. Các lực lượng xã hội.	         B. Nhân viên bán hàng.
C. Đối thủ cạnh tranh.	         D. Chính phủ.
Câu 10: Các mục tiêu định giá phổ biến gồm có?
    A. Sự tồn tại, tối đa hoá lợi nhuận hiện tại.                B. Dẫn đầu về thị phần.       
    C. Dẫn đầu về chất lượng sản phẩm.                          D. Cả (A), (B), (C) đều đúng.
Câu 11: Giảm giá gián tiếp là?
A. Trên bao bì sản phẩm ghi giá bán mới bên cạnh giá bán cũ.
B. Ghi giá bán mới, không ghi giá bán cũ.
C. Giảm giá bán và tăng thêm sản phẩm đi kèm.
D. Giữ nguyên giá bán, tăng thêm sản phẩm đi kèm.
Câu 12: Trong những yếu tố sau, yếu tố nào thuộc về môi trường Marketing vi mô của doanh nghiệp?
1. Tự nhiên.	       B. Văn hóa xã hội.
C. Nhân khẩu.	       D. Đối thủ cạnh tranh.
Câu 13: Sự phối hợp hoạt động những thành phần của Marketing (sản phẩm, giá, phân phối và xúc tiến yểm trợ) sao cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế của thị trường trong một khoảng thời gian nhất định là khái niệm của?
    A. Chiến lược P4.                                                B. Chiến lược 4P.          
    C. Mô hình 3C.                                                    D. Tiến trình STP.
Câu 14: Người làm Marketing khác biệt với người bán hàng đơn thuần ở điểm nào?
    A. Quản trị hướng đến lợi nhuận lâu dài thay vì lợi nhuận ngắn hạn.
    B. Chú trọng quyền lợi người mua thay vì quyền lợi của người bán.
    C. Quan tâm đến nhu cầu của khách hàng thay vì sản phẩm cần bán.
    D. Cả (A), (B), (C) đều đúng.
Câu 15: Thứ tự đúng của các giai đoạn trong chu kì sống của sản phẩm là?
A. Giới thiệu, suy thoái, phát triển, trưởng thành.
B. Giới thiệu, trưởng thành, suy thoái, phát triển.
C. Giới thiệu, phát triển, trưởng thành, suy thoái.
D. Giới thiệu, trưởng thành, phát triển, suy thoái
Câu 16: Nhiệm vụ nào dưới đây là  nhiệm vụ  của  người  bán  hàng trực tiếp?
A. Tìm kiếm khách hàng mới.
B. Thiết kế sản phẩm cho phù hợp với yêu cầu của khách hàng.
C. Truyền đạt thông tin về sản phẩm cho khách hàng.
D. Cả (A), (C) đều đúng.
Câu 17: Các yếu tố bên trong ảnh hưởng đến quyết định giá của doanh nghiệp bao gồm?
    A. Mục tiêu marketing, chiến lược marketing, chi phí sản xuất sản phẩm. 
    B. Thị trường, lượng cầu, giá cả của đối thủ cạnh tranh.
    C. Tâm lý khách hàng, chi phí sản xuất, các yếu tố môi trường. 
    D. Cả (A), (B), (C) đều đúng.
Câu 18: Sự hài lòng của khách hàng sau khi sử dụng hàng hoá tuỳ thuộc vào:
    A. Giá của hàng hoá đó cao hay thấp.
    B. Kỳ vọng của người tiêu dùng về sản phẩm đó.
    C. So sánh giữa giá trị tiêu dùng và kì vọng về sản phẩm.
    D. So sánh giữa giá trị tiêu dùng và sự hoàn thiện của sản phẩm
Câu 19: Nhãn hiệu cà phê Maxwell House của General Foods (Mỹ) được bán khắp nước nhưng có mùi vị khác nhau tuỳ địa phương. Dân miền Tây thích cà phê mùi đậm hơn dân miền Đông, đó là phân khúc theo?
    A. Tâm lý.                                                           B. Cách ứng xử.         
    C. Dân số học.                                                     D. Địa lý.
Câu 20: Mục tiêu định giá tối đa hoá lợi nhuận thì tương ứng với kiểu chiến lược giá?
1. Thẩm thấu thị trường.	 B. Trung hoà.
C. Hớt phần ngon.	 D. Trọn gói.
Câu 21: Bao bì tốt có thể?
1. Bảo vệ sản phẩm.	 B. Khuếch trương sản phẩm.
    C.Tự bán được sản phẩm.	 D. Cả (A), (B), (C) đều đúng.
Câu 22: Công ty may Nhà Bè bán các loại veste 2 lớp vải ở hệ thống các cửa hàng thuộc các tỉnh phía Bắc và bán các loại veste 1 lớp vải ở hệ thống các của hàng thuộc các tỉnh phía Nam. Công ty đã thực hiện?
A. Phân khúc thị trường theo nhân khẩu.            B. Phân khúc thị trường theo tâm lý.
C. Phân khúc thị trường theo hành vi.                 D. Phân khúc thị trường theo địa lý.
Câu 23: Việc các nhà sản xuất hỗ trợ cho những nhà bán lẻ trong việc trưng bày hàng hoá và tư vấn cho khách hàng là thực hiện chức năng nào trong các chức năng sau đây?
A. Xúc tiến bán hàng.               	 B. San sẻ rủi ro.
C. Thiết lập các mối quan hệ.	 D. Thương lượng.
Câu 24: Sản phẩm có thể là?
A. Một vật thể.	 B. Một ý tưởng.
C. Một dịch vụ.	 D. Cả (A), (B), (C) đều đúng.
Câu 25: Việc một số hãng mỹ phẩm Hàn Quốc mang các sản phẩm đã ở giai đoạn cuối của chu kì sống tại thị trường Hàn Quốc sang thị trường Việt Nam để?
A. Làm tăng doanh số bán sản phẩm.
B. Tạo cho những sản phẩm đó một chu kì sống mới.
C. Giảm chi phí Marketing sản phẩm mới.
D. Làm giảm chi phí nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới.
Câu 26: Chất lượng sản phẩm là một trong các công cụ để định vị thị trường, vì vậy chất lượng sản phẩm có thể được đo lường bằng sự chấp nhận của?
    A. Nhà sản xuất.	 B. Đại lý tiêu thụ.
    C. Đối thủ cạnh tranh.	                                    D. Khách hàng
Câu 27: Những sản phẩm nào sau đây không nên chọn chiến lược phân phối rộng rãi?
    A. Nước giải khát.                                             B. Văn phòng phẩm.     
    C. Tivi màn hình tinh thể lỏng.                          D. Hóa mỹ phẩm.
Câu 28: Bạn mua một bộ sản phẩm Johnson với nhiều loại sản phẩm khác nhau sẽ được mua với giá thấp hơn nếu bạn mua các sản phẩm đó riêng lẻ. Đó chính là do người bán đã định giá?
A. Cho những chủng loại hàng hoá.                   B. Trọn gói.
    C. Cho những hàng hoá phụ thêm.                      D. Cho sản phẩm kèm theo bắt buộc
Câu 29: Nhân viên kinh doanh Công ty lữ hành Ánh Dương đến gặp trưởng phòng mua hàng của công ty SNP để tư vấn và nhằm bán các sản phẩm tour. Nhân viên này đang làm công việc thuộc hoạt động nào?
A. Quan hệ công chúng.                                     B. Bán hàng cá nhân.
C. Khuyến mãi.                                                   D. Quảng cáo.
Câu 30: Vì sao có những ý tưởng sản phẩm mới phù hợp với mục tiêu của công ty nhưng lại không thực hiện được?
A. Người tiêu dùng không đánh giá cao sản phẩm.
B. Công ty không có đủ nguồn lực thực hiện.
C. Người đề xuất ý tưởng không có bằng cấp chuyên môn.
D. Đáp án (A) và (B) đúng.
Câu 31: Chiến lược định giá phân biệt dựa trên cơ sở?
A. Chi phí khác nhau.	  B. Cạnh tranh khác nhau.
C. Khách hàng khác nhau.	  D. Sản phẩm khác nhau.
Câu 32: Việc bán hàng cho các cá nhân và doanh nghiệp để họ bán lại hoặc sử dụng vào mục đích kinh doanh được gọi là?
A. Bán lẻ.	B. Sản xuất.               C. Liên doanh.	D. Bán buôn.

	Câu 33: Chu kỳ sống của sản phẩm của sản phẩm là: 
A. Giới thiệu – Tăng trưởng – Bão hòa – Suy thoái
B. Tăng trưởng – Bão hòa – Suy thoái
C. Giới thiệu – Tăng trưởng – Bão hòa
D. Giới thiệu – Tăng trưởng – Suy thoái
Câu 34: Mô hình 7P trong marketing dịch vụ gồm:
A. Price, Promotion, Place, Product, People, Process, Physical Evidence.
B. Price, Promotion, Place, Product, People, Process, Personal.
C. Price, Promotion, Place, Product, People, Process, Punishment.
D. Price, Promotion, Place, Product, People, Process, Performance
Câu 35: SEO là gì?
A. SEO là viết tắt của Search Engine Optimization.
B. Là quá trình tăng chất lượng và lưu lượng truy cập website bằng cách tăng khả năng hiển thị của website hoặc webpage cho người dùng trên các máy truy tìm dữ liệu như Google, Bing, Yahoo
C. Là quá trình tối ưu hóa công cụ tìm kiếm.
D. Tất cả đều đúng
Câu 36: Tiếp thị qua các công cụ tìm kiếm được viết tắt từ:
A.  SEM - Search Engine Marketing
B.  SERPs - Search Engine Results Pages
C. SEO - Search Engine Optimization.
D. CEO - Chief Executive Officer.
Câu 37: Để tránh quá phụ thuộc vào các trang OTA, khách sạn cần phải
A. Đầu tư vào hệ thống đặt phòng trực tuyến của riêng mình thông qua trang web chính của khách sạn.
B. Cần đăng tải nội dung mỗi ngày bao gồm ưu đãi mới hoặc thông tin chi tiết đặt phòng 
C. Sử dụng Google My Business.
D. Tất cả đều đúng
Câu 38: ……..là hình thức các doanh nghiệp sử dụng để marketing, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tới khách hàng mục tiêu, hỗ trợ duy trì mối quan hệ, xây dựng lòng trung thành giữa khách hàng và doanh nghiệp, được gọi là: 
A. Email marketing				C. Affiliate marketing 
B. SEO						D. SEM
Câu 39: Theo định nghĩa của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) thương hiệu là
A. Một dấu hiệu (hữu hình hoặc vô hình)
B. Một cái tên, biểu tượng, ký hiệu, kiểu dáng
C. Hình ảnh có tính chất văn hóa, lý tính, cảm xúc, trực quan và độc quyền
D. Tất cả đều đúng
Câu 40: “Sự nghỉ ngơi, thư giãn thoải mái” mà những khách sạn muốn đem lại cho
khách hàng chính là
A. Lợi ích cốt lõi của khách sạn.                     B. Lợi ích mong đợi của khách hàng.
C. Sản phẩm hoàn thiện của khách sạn.          D. Sản phẩm tiềm ẩn của khách sạn
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